1.
Tính bậc tự do cơ cấu động cơ Diesel (hình 1a) và cơ cấu máy dệt vải dày (hình 1b)
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2.
Cho bộ truyền xích ống con lăn có công suất P=7KW; tỉ số truyền ux=5; bước xích Pc = 19,05; tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc 1 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục nằm ngang, khoảng cách trục a=40Pc. 

Hãy xác định số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn, bị dẫn; số mắc xích và kiểm tra sai số tỉ số truyền của bộ truyền với sai số tỉ số truyền cho phép (u ≤ 1%

3.

Cho bộ truyền đai thang có P1= 7kW, n1=960 vòng/phút, tỉ số truyền u= 4,5. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2. Bỏ qua hệ số trượt.

- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn cho bộ truyền. 


- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền với sai số tỉ số truyền cho phép (u ≤ 3%. 


- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 


- Tính lại khoảng cách trục chính xác với sai số cho phép (a ≤ 5%. 

4.

 Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục aw=620mm, số răng z1= 25 răng, z2= 150 răng, các bánh răng không dịch chỉnh. Xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?
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	1a
	Hình 1a có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	

	
	
	Với: n = 7; P5 = 10; P4 = 0; rth = 0; Wth = 0
	

	
	
	· W = 3x7 - (2x10 + 0) + 0 – 0 = 1btd 
	

	
	1b
	Hình 1b có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	

	
	
	Với: n = 8; P5 = 10; P4 = 2; rth = 0; Wth = 1
	

	
	
	· W = 3x8 - (2x10 + 2) + 0 – 1 = 1btd 
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	Ý
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	1
	Xác định số răng đĩa xích:

Zx1 = 29 – 2ux = 29 – 2 . 5 = 19

Zx2 = u . Zx1 = 5 . 19 = 95

· Kiểm tra sai số tỉ số truyền xích:
[image: image2.png]



Với (ux = 0% thỏa điều kiện
	

	
	2
	Xác định đường kính vòng chia đĩa xích:
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	3
	Xác định số mắc xích:

Ta có:  a = 40 . Pc = 40 . 19,05 = 762mm
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   = 137,3

  Chọn số mắc xích chẵn X = 138
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	1
	Chọn loại đai cho bộ truyền:
 Theo công suất bộ truyền P = 7KW; n1 = 960vòng/phút ta chọn đai thang loại B với:bp = 14mm; b0 = 17mm; h = 10,5mm; y0 = 4mm; A = 138mm2; d1 = 140 ÷ 280mm.
	

	
	2
	Xác đinh đường kính bánh đai: 

· Theo tiêu chuẩn bộ truyền đai thang loại B ta có:
d1 = 1,2.dmin = 1,2 . 140 = 168mm  
Chọn theo tiêu chuẩn d1 = 180mm.

· Vận tốc đai:    [image: image8.png]mdyny _ 3,14.180.960
60000 60000




 V = 9,04m/s < 25m/s

Ta có d2 = u.d1 = 4,5.180 = 810mm

Theo tiêu chuẩn chọn d2 = 800mm

· Kiểm tra sai số tỉ số truyền:

[image: image9.png]



Với (u = 2,2% thỏa điều kiện
	

	
	3
	Xác định chiều dài dây đai:

a = 0,97d2 = 0,97 . 800 = 776mm
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L = 3214,44mm  (  theo tiêu chuẩn chọn L = 3150mm
	

	
	4
	Xác định lại khoảng cách trục:

2(d1 + d2) ≥ a ≥ 0,55(d1 + d2) + h

2(180 + 800) ≥ a ≥ 0,55(180 + 800) + 10,5

1960mm ≥ a ≥ 549,5mm
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Thỏa điều kiện trong khoảng cho phép

· Kiểm tra sai số ∆a:
[image: image16.png]Aa

a— Qg

776 — 740,84
0o=""""""

776

100 = 4,53%




Với  (a = 4,53% thỏa điều kiện
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	1
	Xác định mođun pháp:
Ta có:        [image: image18.png]cosf





Mà 200 ≥ β ≥ 80
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· [image: image24.png]2.620.0,99 2.620.0,94
e zm, 2
(25+150) (25+150)




· 7,01 ≥ mn ≥ 6,66  chon mn = 7
	

	
	2
	Xác đinh góc nghiêng răng: 

Ta có:  [image: image26.png]B = arccosp = arc ™ *
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Thỏa điều kiện 200 ≥ β ≥ 80
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Đĩa xích dẫn:





Đĩa xích bị dẫn:





Khoảng cách trục tính toán:





Thay vào ta có:








